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Phụ lục IV
BẢNG TỔNG HỢP

DỰ KIẾN KINH PHÍ HẰNG NĂM HỖ TRỢ CẢI TÁNG MỘ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG VÀO NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày         tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh)

	STT
	Huyện/thành phố
	Tổng số Mẹ VNAH 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Trong đó:
	Số lượng Mẹ VNAH đang an táng ngoài NTLS mà gia đình có nguyện vọng di dời Mộ vào NTLS
	Số lượng Mẹ VNAH đang an táng ngoài NTLS mà gia đình chưa có nguyện vọng di dời Mộ vào NTLS
	Số lượng Mẹ VNAH đang an táng tại NTLS các huyện
trên địa bàn tỉnh
	Số lượng hồ sơ đang đề nghị truy tặng Mẹ VNAH đến thời điểm hiện nay
	Dự kiến số lượng Mẹ VNAH mà gia đình có nguyện vọng cải táng tại NTLS trong thời gian tới
	Dự kiến số mẹ Việt Nam anh hùng đã mất mà gia đình có nguyện vọng đưa vào an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ và Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai

	
	
	
	Số Mẹ VNAH còn sống
	Số Mẹ VNAH đã mất
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=(4+6+7+9)
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xuân Lộc
	74
	4
	70
	4
	66
	0
	0
	74
	Số Mẹ VNAH gia đình có nguyện vọng  cải táng vào NTLS 
	Kinh phí thực hiện 
(30 triệu đồng/trường hợp)

	2
	Nhơn Trạch
	240
	2
	238
	10
	224
	4
	2
	238
	
	

	3
	Cẩm Mỹ
	49
	1
	48
	4
	35
	9
	0
	40
	
	

	4
	Vĩnh Cửu
	89
	2
	87
	15
	53
	18
	0
	70
	
	

	5
	Trảng Bom
	38
	3
	35
	0
	28
	11
	0
	31
	
	

	6
	Định Quán
	60
	2
	58
	5
	46
	14
	 
	53
	
	

	7
	Long Thành
	199
	5
	194
	3
	126
	56
	0
	134
	
	

	8
	Biên Hòa
	183
	3
	180
	16
	151
	13
	0
	170
	
	

	9
	Tân Phú
	20
	0
	20
	0
	20
	0
	0
	20
	
	

	10
	Thống Nhất
	54
	3
	51
	0
	42
	1
	0
	45
	
	

	11
	Long Khánh
	135
	3
	132
	0
	0
	27
	2
	5
	
	

	TỔNG
	1141
	28
	1113
	57
	791
	153
	4
	880
	15
	450.000.000


